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Câu 1:  2.5đ 

a 

(0.5đ) 

Sơ đồ vật thể tự do 

 

 

Viết phương trình cân bằng ⇒ 𝑁1 = 18.75𝑘𝑁  0.5 

b 

(0.5đ) 
𝜎 =

𝑁

𝜋𝐷2

4

≤ [𝜎] ⇒ 𝐷 ≥ 15.45𝑚𝑚 
0.5 

c 

(0.5đ) 
∆𝐴=

3

2
∆1=

3

2

𝑁1𝐿1

𝐴1𝐸
= 1.125𝑚𝑚 

0.5 

d 

(0.5đ) 

Sơ đồ vật thể tự do 

 

 

∆𝑃 + 𝛿11𝑋1 = 0  

Viết phương trình cân bằng ⇒ 𝑁1 =
3√2

4
𝑋1 + 18.75 (kN) 

0.25đ 

𝑁10 = 18.75; 𝑁11 =
3√2

4
= 1.06 

 

∆𝑃=
𝑁10𝑁11𝐿1

𝐴𝐸
=

29.83

𝐴𝐸
; 𝛿11 =

𝑁11
2 𝐿1

𝐴𝐸
+

𝐿2

𝐴𝐸
 =

3.19

𝐴𝐸
  

 

⇒ 𝑋1 = 𝑁2 = −
∆𝑃

𝛿11
= −9.36𝑘𝑁; 𝑁1 = 8.82𝑘𝑁 

0.25đ 

e 

(0.5đ) 𝑋𝐶 = 6.62𝑘𝑁; 𝑌𝐶 = 4.56𝑘𝑁; 𝐹𝐶 = √𝑋𝐶
2 + 𝑌𝐶

2 = 8.04𝑘𝑁 
 

⇒ 𝑉𝐶 =
𝐹𝐶

2
= 4.02𝑘𝑁.  

Điều kiện bền ứng suất tiếp (cắt) 𝜏 =
𝑉𝐶

𝜋𝐷𝐶
2

4

≤ [𝜏] ⇒ 𝐷𝐶 ≥ 9.23𝑚𝑚 

0.25đ 

𝑉𝐴 =
|𝑁2|

2
= 4.68𝑘𝑁.  

Điều kiện bền ứng suất tiếp (cắt) 𝜏 =
𝑉𝐴

𝜋𝐷𝐴
2

4

≤ [𝜏] ⇒ 𝐷𝐴 ≥ 9.96𝑚𝑚 

0.25đ 

Câu 2:  1.5đ 

a 𝑇𝐶 = 100𝑁𝑚 0.25đ 



b 

 
Ghi chú: Sinh viên quy ước dấu +/- của moment theo chiều ngược lại vẫn tính điểm 

0.75đ 

c 
𝑇𝑚𝑎𝑥 = 200𝑁𝑚; 𝜏𝑚𝑎𝑥 =

𝑇𝑚𝑎𝑥

0.2𝐷3(1 − 𝛽4)
≤ [𝜏] ⇒ 𝐷 ≥ 29.75𝑚𝑚 

0.25đ 

d 𝜑 = 0.9630 0.25đ 

Câu 3:  1.5đ 

 

 

 

 𝐼𝑧 = 5023627.5𝑚𝑚4 0.25đ 

 
𝜎𝑚𝑎𝑥,𝑘 =

𝑀

𝐼𝑧
𝑦𝑘 =

10 × 106𝑁𝑚𝑚

5023627.5𝑚𝑚4
× 43.82𝑚𝑚 = 87.23𝑀𝑃𝑎 

0.25đ 

 
𝜎𝑚𝑎𝑥,𝑛 =

𝑀

𝐼𝑧
𝑦𝑛 =

10 × 106𝑁𝑚𝑚

5023627.5𝑚𝑚4
× 76.18𝑚𝑚 = 151.64𝑀𝑃𝑎 

0.25đ 

 
𝜏𝑚𝑎𝑥 =

𝑉𝑄𝑚

𝐼𝑧𝑡𝑚
=

(20 × 103𝑁) × 2 × [(76.18 × 10)𝑚𝑚2 × 0.5 × 76.18𝑚𝑚]

(5023627.5𝑚𝑚4) × (2 × 10𝑚𝑚)
= 11.55𝑀𝑃𝑎 

0.25đ 

 
𝜏𝐴 =

𝑉𝑄𝐴

𝐼𝑧𝑡𝐴
=

(20 × 103𝑁) × 2 × [(56.18 × 10)𝑚𝑚2 × (0.5 × 56.18 + 20)𝑚𝑚]

(5023627.5𝑚𝑚4) × (2 × 10𝑚𝑚)
= 10.75𝑀𝑃𝑎 

0.5đ 
 

𝜎𝐴 =
𝑀

𝐼𝑧
𝑦𝐴 =

10 × 106𝑁𝑚𝑚

5023627.5𝑚𝑚4
× 20𝑚𝑚 = 39.81𝑀𝑃𝑎 

 
𝜎𝑡đ𝐴 = √𝜎𝐴

2 + 3𝜏𝐴
2 = 43.95𝑀𝑃𝑎 

Câu 4  3.0đ 

a 

 
𝑋𝐴 = 0; 𝑌𝐴 = 2𝑞𝑎 = 10𝑘𝑁; 𝑌𝐶 = 𝑞𝑎 = 5𝑘𝑁 

0.5đ 

b 

 

 

 

 

0.5đ 

 

 

0.5đ 



c 
𝐼𝑧 =

5𝑡 × (10𝑡)3

12
−

3𝑡 × (8𝑡)3

12
= 288.667𝑡4 

0.5đ 

 
𝜎𝑚𝑎𝑥 =

𝑀𝑚𝑎𝑥

𝐼𝑧
× 5𝑡 =

10𝑘𝑁𝑚

288.667𝑡4
× 5𝑡 ≤ [𝜎] ⇒ 𝑡 ≥ [𝑡] = 10.49𝑚𝑚 

d 

 

 

 

 

 

 

 

0.5đ 

 
∆𝐶= Σ

𝑆𝑖𝑓𝑖

𝐸𝐼𝑧
 

=
(

1
12

𝑞(2𝑎)3) (
1
2

2
3

𝑎) + (
1
2

2𝑎2𝑞𝑎2) (
2
3

2
3

𝑎) + (𝑞𝑎2𝑎) (
1
2

2
3

𝑎) + (
1
2

𝑎𝑞𝑎2) (
2
3

2
3

𝑎) 

𝐸𝐼𝑧

= 11.915𝑚𝑚 

0.5đ 

Câu 5  1.5đ 

a 𝐹 = 3𝑘𝑁 0.25đ 

b 

 
 

Ghi chú: Sinh viên quy ước dấu +/- của moment theo chiều ngược lại vẫn tính điểm 

 

 

 

0.25đ 

 

 

 

0.25đ 

 

 

 

 

0.25đ 

c 𝑀𝑚𝑎𝑥 = √0.722 + 0.322 + 0.152 = 0.829𝑘𝑁𝑚 0.25đ 

𝜎 =
𝑀𝑚𝑎𝑥

0.1𝐷3
≤ [𝜎] ⟹ 𝐷 ≥ √

𝑀𝑚𝑎𝑥

0.1[𝜎]

3

= 43.6𝑚𝑚 

0.25đ 

 

Ghi chú: Nếu sinh viên có cách giải khác thì cho điểm tối đa cho phần giải đúng 


